
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4 Tòa nhà Sao Mai Plaza, Lô 3, 04-3A KCN Hoàng Mai, Số 435A Tam Trinh, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY VIỆT - ĐỨC

0109164447

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, 
ma tít

2022

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng,;
- Sản xuất chất để tẩy kim loại;
- Sản xuất Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác 
và dẫn xuất của chúng

2029

4. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391(Chính)

5. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

6. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa chống cháy bằng kim loại

2511

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý
Loại trừ hoạt động đấu giá

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY 
VIỆT - ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET - DUC FIRE PROTECTION 
MATERIAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)
Không bao gồm hoạt động buôn bán đá quý

4669

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

12. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác;
-  Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công 
trình khác
-  Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng,
- Lắp gương, kính,
- Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng,
- Các công việc hoàn thiện nhà khác,
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330
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13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

14. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước

4390

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa Công ty kinh doanh 
loại trừ hoạt động đấu giá

8299

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy 
và chữa cháy 

4659

17. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng. Cụ thể:
+ Dây dẫn và thiết bị điện,
+ Hệ thống chiếu sáng,
+ Chuông báo cháy, 
+ Hệ thống báo động chống trộm,

4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

22. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;

4799
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy ;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng

7110

24. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và 
chữa cháy

2829

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;

4759

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI 
MIVIKO 
ISOTECH

 Số 36 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 09, 
Quận Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.750.0
00

17.500.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.750.0
00

17.500.000.000 35,000

0314325979

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
THƯƠNG MẠI 
TÀI CHÍNH 
SAO MAI

Lô 3, 04 - 3A, 
KCN Hoàng Mai, 
số 435A Tam 
Trinh, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.750.0
00

27.500.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.750.0
00

27.500.000.000 55,000

0101309690
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3 PHÙNG THỊ 
THU HƯƠNG

P1807, nhà A1, tổ 
6, Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 5,000

0011800159
34

4 NGUYỄN HẢI 
CHÂU

 Tổ 49, Phường 
Dịch Vọng Hậu, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 5,000

013417970

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031061000775
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 13T, Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 13T, Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN ĐẠO Nam

01/01/1961 Kinh Việt Nam

21/02/2019 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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